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Phần 1:  MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
	Để đáp ứng yêu cầu đào tạo con người – nguồn nhân lực tri thức có năng lực hành động và có tư duy sáng tạo cho xã hội phát triển thì giáo dục rất được coi trọng và là “quốc sách hàng đầu”. Đây cũng là một chiến lược phát triển của nước ta trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội. Do vậy, Bộ GD & ĐT nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học ở các cấp học và các ngành học. Công cuộc đổi mới này lại phụ thuộc rất nhiều vào công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh. Từ kết quả đánh giá mà có những đổi mới kịp thời và phù hợp.
	Đánh giá kết quả học tập có nhiều hình thức, nhưng đánh giá kết quả học tập dựa trên đánh giá năng lực lại là xu hướng lựa chọn của nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sở dĩ như vậy là do tính ưu việt của “đánh giá năng lực”. Qua “đánh giá năng lực” ta có thể đánh giá được mức độ kiến thức, kĩ năng cần thiết cho cuộc sống tương lai mà HS đã học được trên ghế nhà trường chứ không chỉ là lí thuyết xuông trong sách vở. Đồng thời qua đó chỉ ra được những thiếu sót của HS để điều chỉnh, uốn nắn giúp các em hoàn thiện bản thân
Bộ môn Sinh học (THCS) cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản và thiết thực cho cuộc sống. Đặc biệt là kiến thức Sinh học liên quan và lí giải cho nhiều hiện tượng của thế giới sống. Một trong bốn nguyên lí giáo dục được đưa ra trong điều 5 của Luật GD ban hành ngày 14 /07/ 2005 là “Học đi đôi với hành”. Theo nguyên lí này, trong quá trình dạy học Sinh học, HS phải vận dụng kiến thức Sinh học để giải quyết các vấn đề không chỉ là nội dung trong sách mà còn giải quyết các vấn đề thực tiễn.
	Theo quan điểm PISA, năng lực khoa học là năng lực của một cá nhân về việc sử dụng kiến thức khoa học để xác định các vấn đề khoa học, chiếm lĩnh kiến thức mới, giải thích hiện tượng khoa học và rút ra kết luận trên cơ sở các chứng cứ về các vấn đề liên quan tới khoa học. … Sinh học cũng là một trong những kiến thức khoa học được đánh giá trong chương trình PISA. Đánh giá năng lực là một hướng đánh giá mới đem lại hiệu quả cao và rất cần thiết đối với nhiều ngành học và đặc biệt đối với bộ môn Sinh học. Nó chính là nội dung trọng tâm các kỳ đánh giá của PISA. Như vậy, năng lực giải quyết vấn đề Sinh học thuộc năng lực khoa học và là một bộ phận nhỏ của đánh giá năng lực khoa học trong chương trình PISA. Qua việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Sinh học, ta có thể theo dõi được mức độ nhận thức  của HS một cách chính xác. Từ đó điều chỉnh, đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học sao cho có hiệu quả. 
	Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá năng lực này và dựa trên hiểu biết có hạn của bản thân mình,  tôi xin chia sẻ kinh nghiệm xây dựng công cụ “Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chủ đề “Bài tiêt”  - Sinh học 8”.
2. Mục đích nghiên cứu
	Nghiên cứu cơ sở lí luận của đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề Bài tiết  - Sinh học 8. Đồng thời xây dựng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề Sinh học trong học tập cũng như trong cuộc sống
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
 Công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề Bài tiết – Sinh học 8
3.2. Khách thể nghiên cứu
HS học chủ đề “Bài tiết” -  Sinh học 8
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: thu thập các nguồn tài liệu lí luận về đánh giá năng lực  và phân tích tổng quan các nguồn tài liệu đã thu thập.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: trưng cầu ý kiến của CBQL, GV và HS để xác định thực trạng của công tác đánh giá trong giáo dục phổ thông.
- Phương pháp chuyên gia
-  Phương pháp xử lí thông tin: dùng phương pháp thống kê toán học để xử lí kết quả thực nghiệm



Phần 2: NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC
1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
1.1.1. khái niệm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học sinh học
Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học sinh học là thu thập thông tin về khả năng HS vận dung kiến thức sinh học vào giải quyết vấn đề, lí giải các hiện tượng sinh học để xác định mức độ nhận thức của HS, kỹ năng và kỹ xảo của HS
1.1.2. Vị trí của đánh giá trong quá trình dạy – học
Xét một cách khái quát thì logic của quá trình dạy học diễn ra theo các khâu cơ bản sau:
1. GV đề xuất vấn đề gây cho HS ý thức nhiệm vụ học tập
2. Tổ chức, điều khiển HS lĩnh hội tri thức mới
3. Tổ chức, điều khiển HS củng cố tri thức
4. Tổ chức, điều khiển HS rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo
5. Tổ chức, điều khiển kiểm tra đánh giá việc nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách có hệ thống của HS và tổ chức cho HS tự kiểm tra đánh giá
6. Phân tích kết quả đánh giá để đề ra phương hướng và biện pháp thích hợp
	Ta thấy rằng đánh giá là một trong các khâu của quá trình dạy học, có mối quan hệ mật thiết với hoạt động kiểm tra. Như vậy đánh giá là bộ phận hợp thành không thể thiếu trong quá trình giáo dục. Nó cùng với kiểm tra tạo thành khâu cuối cùng đồng thời khởi đầu cho một chu trình kín tiếp theo với một chất lượng giáo dục cao hơn
1.1 3. Vai trò của đánh giá trong quá trình dạy – học
	Đối với GV: giúp GV biết được hiệu quả chất lượng giảng dạy. Từ đó điều chỉnh hay phát huy quá trình dạy học giúp HS hoàn thiện hoạt động học.
	Đối với HS: Việc đánh giá có hệ thống và thường xuyên cung cấp kịp thời những thông tin “liên hệ ngược” giúp HS điều chỉnh hoạt động học
	Đối với nhà quản lí GD: từ kết quả đánh giá mà có những chỉ đạo kịp thời, những quyết định phù hợp trong GD
1.1.4. Nguyên tắc đánh giá trong quá trình dạy – học
Đảm bảo tính quy chuẩn: phải tuân theo những chuẩn mực nhất định để đạt được mục tiêu phát triển hoạt động dạy học và đảm bảo lợi ích cho người được đánh giá. Các chuẩn đánh giá được ghi rõ trong văn bản pháp quy và được công bố công khai đối với người được đánh giá. Các văn bản này phải đầy đủ, chi tiết, rõ ràng từ mục tiêu, hình thức đánh giá đến cấu trúc đề.
Đảm bảo tính khách quan: chỉ có đánh giá khách quan mới kích thích tạo động lực cho người được đánh giá và cho những kết quả đáng tin cậy làm cơ sở cho các quyết định quản lí khác.
Đảm bảo tính xác thực và phát triển: chỉ ra những kết quả đáng tin cậy, khẳng định hiện trạng của đối tượng so với mục tiêu. Tìm ra nguyên nhân của các sai lệch và có biện pháp khắc phục. Đánh giá không chỉ giúp người được đánh giá nhận ra hiện trạng cái mình đạt mà còn có niềm tin, động lực để phấn đấu, khắc phục những điểm chưa phù hợp để đạt tới trình độ cao hơn.
Đảm bảo tính toàn diện: yêu cầu phát triển nhân cách toàn diện. Đánh giá phải đáp ứng toàn bộ mục đích, các tiêu chuẩn, tiêu chí của đánh giá.
Đảm bảo tính hệ thống: đánh giá phải được tiến hành theo kế hoạch, có hệ thống đánh giá trước,trong và sau khi học một phần chương trình. Kết hợp theo dõi thường xuyên với kiểm tra đánh giá định kì và tổng kết cuối năm, cuối khóa học.
Đảm bảo tính công khai: đánh giá phải được tiến hành công khai. Kết quả phải được công bố kịp thời để mỗi HS có thể tự đánh giá xếp hạng trong tập thể, để tập thể HS hiểu biết, học tập, giúp đỡ lẫn nhau
1.1.5. Hình thức và phương pháp đánh giá trong quá trình dạy – học
1.1.5.1. Hình thức đánh giá
Đánh giá bằng nhận xét, đánh giá bằng cho điểm, đánh giá bằng hình thức vừa nhận xét vừa cho điểm:
	Đánh giá bằng nhận xét: mang tính khái quát cao và là những chỉ dẫn cụ thể về các ưu, nhược điểm của người học. HS có thể thấy rõ đánh giá của GV về bài làm của mình về mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế. Nhận xét còn là định hướng giúp HS mở mang kiến thức, là sự động viên, khích lệ, tác động đến niềm tin thái độ của HS
	Đánh giá bằng cho điểm: là hình thức đánh giá bằng con số theo một bảng tính sẵn được cho trước. Như vậy, điểm số mang tính định lượng, là cái cụ thể hóa những đánh giá về bài làm, về kết quả hoạt động, là thước đo nhận thức của người học. Điểm số ở đây có thể là những con số ( 1; 2; 3;…;10) hay chữ số ( A; B; C;…)
	Đánh giá bằng hình thức vừa nhận xét vừa cho điểm: ngoài việc đánh giá bằng những con số khô khan, GV còn đưa ra những lời nhận xét tương ứng với điểm số. Nhờ đó HS có nhận thức rõ hơn về kết quả học tập của mình, tạo động lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân.


1.1.5.2. Phương pháp đánh giá
	Phương pháp đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan: là phương pháp đánh giá kết quả HS bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi trắc nghiệm là dạng câu hỏi thường được trả lời bằng một dấu hiệu đơn giản, một từ hay một cụm từ. Phương pháp này cho phép cùng lúc đánh giá HS về nhiều vấn đề bao quát nhiều kiến thức và đánh giá một vài loại tư duy ở mức độ cao. Đặc biệt quá trình đánh giá hoàn toàn không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người chấm.
	Phương pháp đánh giá bằng kiểm tra viết kiểu tự luận: GV đặt ra một vấn đề để HS giải đáp. HS trả lời theo dạng mở, trình bày ý kiến của mình trong bài viết dài để giải quyết vấn đề mà câu hỏi nêu ra. HS có thể sáng tạo khi trả lời mà không bị hạn chế bởi một khung câu hỏi có sẵn. Từ đó GV đánh giá được khả năng nhận thức, khả năng diễn đạt tư duy trừu tượng của HS
	Phương pháp đánh giá thông qua thực hành: GV tổ chức cho HS tiến hành các hoạt động thực tiễn. Thông qua quá trình thực hiện và qua sản phẩm thực hành của HS mà đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ của HS
	Phương pháp đánh giá thông qua hoạt động nhóm: các thành viên trong nhóm có cơ hội tương tác, phối hợp chặt chẽ với nhau. Hoạt động kích thích sự năng động sáng tạo của HS. Qua đó đánh giá tinh thần đồng đội, khả năng phân chia công việc, khả năng trao đổi thông tin của các thành viên
	Ngoài ra còn có phương pháp đánh giá thông qua hồ sơ HS; đánh giá thông qua thuyết trình, trình bày; đánh giá thông qua các tình huống bài tập, tự đánh giá vv…
	Phương pháp đánh giá rất đa dạng và phong phú. Mà theo nguyên tắc đánh giá trong quá trình dạy học là đánh giá HS toàn diện nên trong đánh giá còn có phương pháp là phối hợp của một số phương pháp trên
1.1.6. Quy trình đánh giá trong quá trình dạy – học	
Quy trình đánh giá kết quả học tập gồm các bước:
- Căn cứ vào mục tiêu dạy học và mục đích học tập để xác định mục tiêu đánh giá.
- Lượng hóa các mục tiêu dạy học để đặt ra các mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ... nhằm xác định nội dung và các tiêu chí đánh giá.
- Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu, nội dung  đã đề ra trên cơ sở các đặc điểm của đối tượng được đánh giá, thẩm định và trên cơ sở hoàn cảnh xã hội.
- Soạn thảo công cụ: Viết câu hỏi, đặt bài toán dựa trên mục tiêu đề ra và nội dung cần đánh giá.
- Sắp xếp câu hỏi, bài toán từ dễ đến khó, chú ý đến tính tương đương của các đề (nếu có nhiều đề) và duyệt lại đáp án.
- Tiến hành kiểm tra.
- Phân tích kết quả, đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của bài kiểm tra.
- Điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện công cụ đánh giá.
1.2. Thực trạng đánh giá trong giáo dục phổ thông hiện nay
	Để xác định thực trạng của công tác đánh giá trong giáo dục phổ thông, tôi đã trưng cầu ý kiến của CBQL, GV,  HS một số trường THCS, THPT ở khu vực Hà Nội. Cụ thể:
- Đối với CBQL và GV: số phiếu phát ra là 40, số phiếu thu về hợp lệ là 35 
- Đối với HS: số phiếu phát ra là 159, số phiếu thu về hợp lệ là 153  
	Số liệu thu được sau khi tổ chức trưng cầy ý kiến CBQL, GV và HS ở các trường phổ thông, tôi đã thống kê lại để cho ra kết quả và kết luận về thực trạng đánh giá trong giáo dục phổ thông như sau:
1.2.1. Thực trạng sử dụng hình thức và phương pháp đánh giá trong giáo dục phổ thông
Bảng 1.1: Phương pháp đánh giá trong giáo dục
	TT
	Đánh giá thông qua
	Mức độ sử dụng (%)

	
	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Không bao giờ

	1
	Trắc nghiệm khách quan
	34,286
	62,857
	2,857

	2
	Kiểm tra tự luận
	51,429
	48,571
	0,000

	3
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận
	54,286
	42,857
	2,857

	4
	Thực hành
	17,143
	80
	2,857

	5
	Hoạt động nhóm
	31,429
	68,571
	0.000


Bảng 1.2: Hình thức đánh giá trong giáo dục
	TT
	Hình thức đánh giá
	Mức độ (%)

	
	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Không bao giờ

	1
	Nhận xét
	57,143
	42,857
	0,000

	2
	Cho điểm
	48,571
	51,429
	0,000

	3
	Vừa nhận xét vừa cho điểm
	62,857
	37,143
	0,000


Từ số liệu trong bảng 1.1 cho thấy, GV thường xuyên sử dụng phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận. Đôi khi sử dụng phương pháp đánh giá qua thực hành, hoạt động nhóm và kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Qua bảng 1.2 ta thấy GV thường xuyên sử dụng hình thức đánh giá là vừa nhận xét vừa cho điểm, đôi khi chỉ đánh giá bằng cho điểm hoặc chỉ đánh giá bằng nhận xét. Tuy nhiên thì tỷ lệ sử dụng các hình thức đánh giá này chệnh lệch không nhiều. Có thể nói phương pháp và hình thức đánh giá ở trường phổ thông rất đa dạng và linh hoạt.
1.2.2. Thực trạng về công cụ (câu hỏi) đánh giá trong giáo dục phổ thông
Bảng 1.3: Nhận xét về cộng cụ đánh giá trong giáo dục phổ thông
	TT
	Công cụ đánh giá
	Mức độ (%)

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Chưa tốt lắm
	Không tốt

	1
	Phù hợp với thời gian làm bài
	14,286
	82,857
	0,000
	2,857

	2
	Câu hỏi vừa sức với HS
	28,571
	68,571
	2,858
	0,000

	3
	Câu hỏi đúng với nội dung môn học
	37,143
	62,857
	0,000
	0,000

	4
	Câu hỏi phản ánh được mục tiêu  đánh giá
	22,857
	71,429
	5,741
	0,000


	Số liệu trong bảng 1.3 cho thấy việc xây dựng công cụ đánh giá là khá tốt, đa số các chỉ tiêu đều ở mức tốt và rất tôt. Nhưng câu hỏi đánh giá chưa phản ánh được mục tiêu đánh giá, còn hơi khó và dài so với sức học của HS vẫn còn tồn tại. 
1.2.3. Ý kiến của học sinh về công tác đánh giá trong giáo dục phổ thông
Bảng 1.4: Hình thức và phương pháp đánh giá mà HS mong muốn
	
	Nội dung
	HS(%)

	Hình thức đánh giá
	Nhận xét
	31,373

	
	Cho điểm
	5,882

	
	Vừa nhận xét vừa cho điểm
	62,745

	Phương pháp đánh giá
	Trắc nghiệm khách quan
	26,144

	
	Kiểm tra tự luận
	0,654

	
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận
	22,222

	
	Thực hành
	39,216

	
	Hoạt động nhóm
	22,876


	Từ bảng 1.4 cho thấy hình thức đánh giá mà HS mong muốn nhất là vừa nhận xét vừa cho điểm và những phương pháp đáng giá mà HS mong muốn là trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, hoạt động nhóm và thực hành. Trong đó thực hành (39,216 %) vẫn được HS quan tâm hơn cả. Nhờ phương pháp đánh giá qua thực hành ta có thể đánh giá được khả năng vận dụng lí thuyết vào thực tiễn của HS. Đặc biệt là nhiều HS còn mong muốn kết hợp các phương pháp đánh giá. Ví dụ như kết hợp thực hành với TNKQ hay kết hợp hoạt động nhóm với TNKQ và với thực hành. Điều này chứng tỏ HS có nhận thức khá rõ ràng về công tác đánh giá. Nếu kết hợp các phương pháp đánh giá ta có thể đánh giá HS toàn diện hơn , tạo động lực và gây hứng thú cho HS học tập.
Bảng 1.5: Ý kiến của HS về câu hỏi đánh giá
	Câu hỏi đánh giá
	HS( % )

	Khó
	1,961

	Dài
	1,961

	Vừa khó vừa dài
	16,993

	Dễ
	22,876

	Vừa sức và phù hợp với thời gian
	56,209


	Đa số HS cho rằng câu hỏi đánh giá là vừa sức và phù hợp với thời gian. Tuy nhiên vẫn còn một lượng không nhỏ HS lại nhận định câu hỏi còn dễ, một số khác thì thấy vừa khó vừa dài. Qua đó ta thấy rằng câu hỏi đánh giá được xây dựng khá tốt nhưng vẫn cần chú ý cho phù hợp với từng đối tượng HS
Bảng 1.6: Ý kiến của HS về kết quả đánh giá
	Kết quả đánh giá
	HS( % )

	Rất chính xác và công bằng
	53,595

	Chưa chính xác lắm
	42,484

	Không chính xác
	3,922


	
Số liệu ở bảng 1.6 cho thấy 42,484 % HS cho rằng kết quả đánh giá chưa chính xác lắm. Đây là một con số không nhỏ vì vậy các trường phổ thông cần chú trọng hơn trong bước đánh giá phân tích kết quả học tập của HS để đảm bảo nguyên tắc đánh giá khách quan, công bằng và xác thực.

Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG  HỆ THỐNG CÂU HỎI
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BÀI TIẾT – SINH HỌC 8
2.1. Phân tích cấu trúc, nội dung chủ đề Bài tiết
2.1.1. Cấu trúc chương trình chủ đề Bài tiết
- Chủ đề hô hấp gồm 3 bài:
+ Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
+ Bài 39: Bài tiết nước tiểu
+ Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
2.1.2. Nội dung chương trình chủ đề Bài tiết
- Khái niệm và vai trò của sự bài tiết.
- Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.
- Quá trình tạo thành nước tiểu và quá trình thải nước tiểu
- Một số tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và cách phòng tránh các bệnh này.
2.2. Quy trình xây dựng câu hỏi
Bước 1: Xác định mục tiêu của việc xây dựng câu hỏi
Việc xác định mục tiêu của câu hỏi chính là xác định những gì mà HS có thể đạt được sau khi trả lời được câu hỏi (bao gồm cả kiến thức, phẩm chất, năng lực). Đặc biệt ở đề tài này ta chú ý đến năng lực giải quyết vấn đề. Xác định mục tiêu của câu hỏi là một khâu trọng tâm nhằm xác định rõ và đúng cái cần hỏi và chính nó cũng quyết định đến cấu trúc và nội dung của câu hỏi
Bước 2: Liệt kê và sắp xếp cái cần hỏi theo một trình tự phù hợp với trình tự các hoạt động học tập
Sau khi đã tìm được cái cần hỏi, ta sắp xếp chúng theo một logic. Có thể là theo logic của bài, của chương hay của một chủ đề. Bước này cũng góp phần quan trọng đến hiệu quả của hoạt động học tập và gây hứng thú cho HS
Bước 3: Diễn đạt cái cần hỏi bằng câu hỏi hay bài tập
Trên cơ sở tìm được các khả năng mã hóa (cái cần hỏi), dùng câu hỏi hay bài tập để diễn đạt cái cần hỏi. Các câu hỏi cần diễn đạt rõ điều đã biết và điều cần tìm. Trong đó điều đã biết thường là những thông tin trong SGK hay những kiến thức vừa thu nhận trước đó. Còn điều cần tìm thường là mối quan hệ giữa các hiện tượng, đặc điểm, bản chất, giá trị hay kỹ năng ứng dụng hoặc xác định nguyên nhân…

Bước 4: Xác định nội dung trả lời cho từng câu hỏi
Là sau khi diễn đạt thành câu hỏi ta sẽ trả lời câu hỏi vừa xây dựng. Xác định nội dung trả lời cho câu hỏi nhằm kiểm tra xem câu  hỏi đã đạt yêu cầu chưa. Cụ thể là để xem câu hỏi có bám sát mục tiêu không, có hướng vào nội dung cơ bản trọng tâm không, có đánh giá được năng lực HS không và có phát triển được các mức độ tư duy không.
Bước 5: Chỉnh sửa lại nội dung và hình thức diễn đạt của câu hỏi
Câu hỏi sau khi xây dựng cần được xem xét lại về cả nội dung và hình thức. Nếu chưa đạt yêu cầu thì chỉnh lại cho chính xác và phù hợp với mục tiêu trước khi đưa vào sử dụng
2.3. Kết quả xây dựng câu hỏi
Câu hỏi xây dựng được có thể đánh giá 3 nội dung sau ( tương ứng với 3 mức độ): 
2.3.1. Câu hỏi đánh giá khả năng phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập và trong cuộc sống.
Câu 1 : Trong cơ thể người, nước tiểu được tạo ra như thế nào?
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	- Nước tiểu là sản phẩm bài tiết hòa tan trong máu được thực hiện bởi cơ quan bài tiết chủ yếu là thận 

	HS có kĩ năng phát hiện được tình huống có vấn đề
	2

	Quá trình tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận.Mỗi đơn vị chức năng thận có cấu tạo gồm cầu thận, nang cầu thận và ống thận (ống lượn gần, quai henle và ống lượn xa). 
	HS phân tích được vấn đề
	2

	-Sự tạo nước tiểu gồm 3 quá trình:
+  Lọc máu ở cầu thận tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận
+ Hấp thụ lại ở ống thận: Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và nước được tái hấp thụ qua ống thận để vào lưới mao mạch máu bao quanh ống thận
+ Bài tiết tiếp ở ống thận: Các chất dư thừa, chất độc hại có trong máu bao quanh ống thận được bài tiết tiếp vào ống thận tạo thành nước tiểu chính thức ở ống góp
	Giải quyết được  vấn đề
	2


2




2



Câu 2 : Nước tiểu sau khi tạo thành thì được thải ra ngoài cơ thể như thế  nào?
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	- Nước tiểu là một trong những sản phẩm bài tiết của cơ thể, nó được tạo thành và thải ra khỏi cơ thể nhờ hệ bài tiết nước tiểu
	HS có kĩ năng phát hiện được tình huống có vấn đề
	2

	- Hệ bài tiết nước tiểu được cấu tạo gồm: thận, ống dẫn nước tiểu,bóng đái và ống đái
- Sau khi được tạo thành ở thận, nước tiểu sẽ được vận chuyển vào ống dẫn nước tiểu đến bóng đái và thải ra ngoài cơ thể qua ống đái
	HS phân tích được vấn đề
	2

	- Lượng nước tiểu vận chuyển vào bóng đái đạt được thể tích nhất định (khoảng 200ml) sẽ làm căng bóng đái, tăng áp suất trong bóng đái thì gây cảm giác buồn đi tiểu
- Dưới sự điều khiển của hệ thần kinh, cơ vòng ống đái mở ra phối hợp với cơ bóng đái và cơ bụng thì nước tiểu được thải ra ngoài
	Giải quyết được  vấn đề
	
3


3




Câu 3 : Cần xây dựng thói quen sống như thế nào để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu?
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	Hệ bài tiết nước tiểu có vai trò quan trọng đối với cơ thể cần được bảo vệ
	HS có kĩ năng phát hiện được tình huống có vấn đề
	2

	Có nhiều nguyên nhân có thể làm ảnh hưởng đến hệ bài tiết nước tiểu. Khi bài tiết nước tiểu bị ảnh hưởng (như cầu thận bị viêm, tế bào ống thận bị tổn thương, …) có thể gây nên các bệnh như sỏi thận, suy thận, nguy hiểm cho cơ thể
	HS phân tích được vấn đề
	2

	 Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu nên có những thói quen sau:
-  Thường xuyên giữ vệ sinh toàn bộ cơ thể cũng như hệ bài tiết nước tiểu
-  Khẩu phần ăn uống hợp lí:
+ Không ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi
+ Không ăn thức ăn ôi thiu, nhiễm chất độc hại
+ Uống đủ nước
+ Ăn nhiều rau quả
- Không nên nhịn đi tiểu
	Giải quyết được  vấn đề
	

1


1

1
1
1
1



2.3.2. Câu hỏi đánh giá khả năng thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quết vấn đề.
Câu 1: Chứng minh sự phù hợp giữa cấu tạo của thận với chức năng bài tiết nước tiểu?
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	- Thận là cơ quan bài tiết nước tiểu chủ yếu. Quá trình lọc máu tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận 
	Thu thập và làm rõ được thông tin có liên quan đến vấn đề
	2

	- Đơn vị chức năng thận có cấu tạo gồm cầu thận, nang cầu thận và ống thận
	HS đưa ra vấn đề
	
2

	- Cầu thận là một búi mao mạch dày đặc
- Nang cầu thận là 1 túi có 2 lớp. Lớp trong bao bọc và áp sát cầu thận là nơi lọc máu tạo ra nước tiểu đầu
- Ống thận rất dài, uốn khúc nhiều lần là nơi thực hiện quá trình tái hấp thụ các chất cần thiết chứa trong nước tiểu đầu để tạo thành nước tiểu chính thức
-Lưới mao mạch dày đặc bao quanh ống thận tiếp nhận các chất dinh dưỡng và các chất cần thiết cho cơ thể được tái hấp thụ
	Đưa ra được giải pháp giải quyết vấn đề
	1.5
1.5


1.5



1.5



Câu 2: Nước tiểu chính thức có gì khác so với nước tiểu đầu?
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:
+ Lọc máu ở cầu thận tạo nước tiểu đầu
+ Tái hấp thụ ở ống thận
+ Bài tiết tiếp tạo nước tiểu chính thức
	Thu thập và làm rõ được thông tin có liên quan đến vấn đề
	2

	- Trong quá trình lọc máu tạo nước tiểu đầu, chỉ có các tế bào máu và protein có kích thước lớn hơn lỗ lọc vẫn ở lại trong máu nên nước tiểu đầu có thành phần khá giống với máu
- Sauk hi trải qua quá trình tái hấp thu ở ống thận, các chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và nước được tái hấp thụ lại máu còn lại các chất cặn bã, các chất độc hại, chất dư thừa được bài tiết tiếp tạo thành nước tiểu nhính thức
	HS đưa ra vấn đề
	



2


	Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu:
- Nồng độ chất tan trong nước tiểu chính thức đậm đặc hơn do quá trình tái hấp thụ lại khá nhiều nước của nước tiểu đầu
- Các chất cặn bã và chất độc hại của nước tiểu chính thức nhiều hơn
- Các chất dinh dưỡng trong nước tiểu đầu có nhiều còn trong nước tiểu chính thức gần như không có vì đã được tái hấp thụ ở ống thận vào máu
	Đưa ra được giải pháp giải quyết vấn đề
	

2

2


2







Câu 3:  Tại sao sự tạo nước tiểu diễn ra liên tục nhưng sự thải nước tiểu chỉ xảy ra vào những lúc nhận định?
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	Trong quá trình bài tiết nước tiểu, sự  tạo thành nước tiểu xảy ra ở thận sau đó chuyển đến ống dẫn nước tiểu rồi đến bóng đái và thải ra khỏi cơ thể qua ống đái
	Thu thập và làm rõ được thông tin có liên quan đến vấn đề
	2

	Việc tạo thành nước tiểu ở thận có liên quan đến sự tuần hoàn máu đến cầu thận. Còn sự thải nước tiểu có sự tham gia của bóng đái và ống đái
	HS đưa ra vấn đề
	

2

	- Máu luôn tuần hoàn qua thận nên nước tiểu được tạo ra liên tục
- Nước tiểu được lại tích trữ trong bóng đái khi đến thể tích nhất định (khoảng 200ml), đủ áp lực gây cảm giác buồn đi tiểu. Hệ thần kinh điều khiển cơ vòng ống đái mở ra phối hợp với cơ bóng đái và cơ bụng thì nước tiểu mới được thải ra ngoài
	Đưa ra được giải pháp giải quyết vấn đề
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2.3.3. Câu hỏi đánh giá năng lực thực hiện và đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề, suy ngẫm về cách thức và tiến trình giải quyết vấn đề để điều chỉnh và vận dụng trong bối cảnh mới.
Câu 1: Tại sao người bị viêm cầu thận nặng có biểu hiện đi tiểu ra máu?
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận gồm 3 quá trình:
+ Lọc máu ở cầu thận tạo nước tiểu đầu. Màng lọc là vách mao mạch với các lỗ 30-40 A0 nên các tế bào máu và protein có kích thức lớn hơn lỗ lọc vẫn ở lại trong máu không có trong nước tiểu đầu 
+ Tái hấp thụ ở ống thận
+ Bài tiết tiếp tạo nước tiểu chính thức
	HS đưa ra được giải pháp giải quyết vấn đề
	4

	Suy thận là thời điểm màng lọc của cầu thận bị tổn thương và trở nên dễ thấm, thận bị mất chức năng lọc máu. Khi đó , các tế bào máu và protein không được giữ lại trong máu mà qua lỗ lọc vào nước tiểu dẫn đến hiện tượng đi tiểu ra máu
	HS vận dụng được giải pháp vào bối cảnh mới
	6



Câu 2: Trong chuẩn đoán bệnh, người ta thường xét nghiệm nước tiểu để xem xét hơn 100 thông số, Các thông số thường được xét nghiệm như  tế bào bạch cầu, nitrat, pH, protein, glucozo,… Nếu kết quả xét nghiệm nước tiểu có protein thì ta có thể kết luận gì về sức khỏe của người này?
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	Trong quá trình tạo nước tiểu, quá trình lọc máu diễn ra ở cầu thận , quá trình hấp thụ lại ở ống thận để giữa protein, các chất dinh dưỡng và bài tiết tiếp các chất độc hại, các chất dư thừa vào nước tiểu
	HS đưa ra được giải pháp giải quyết vấn 
	4

	Khi thận hoạt động bình thường thì trong nước tiểu chính thức không còn protein. Nếu trong nước tiểu còn protein chứng tỏ cầu thận không bảm bảo chức năng lọc máu
	HS vận dụng được giải pháp vào bối cảnh mới
	6


Câu 3: Bác sĩ đưa ra lời khuyên đối với người bị sỏi thận: không nên ăn nhiều thịt động vật, không ăn mặn, không nhịn tiểu, nên uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh. Hãy đưa ra cơ sở khoa học cho lời khuyên trên của Bác sĩ
	Nội dung trả lời
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm đánh giá

	- Hoạt động bài tiết nước tiểu có thể bị ách tắc do sỏi xuất hiện ở thận gây ngưng trệ quá trình bài tiết nước tiểu và gây đau đớn ảnh hưởng đến sức khỏe và mọi hoạt động khác
- Sỏi thận được hình thành do chế độ ăn uống không hợp lí và thói quen nhịn đi tiểu làm cho các chất vô cơ và hữu cơ trong nước tiểu như axit uric, muối canxi, muối photphat, oxalat, ... có thể bị kết tinh ở nồng độ quá cao và pH thích hợp tạo thành sỏi 
	HS đưa ra được giải pháp giải quyết vấn 
	4

	Lời khuyên dành cho người bị sỏi thận:
- Hạn chế ăn mặn  Hạn chế khả năng tạo sỏi
- Không nên ăn quá nhiều thịt động vật  Không để thận làm việc quá nhiều
- Không nên nhịn tiểu  Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo nước tiểu và thải nước tiểu diễn ra liên tục, hạn chế được khả năng tạo sỏi
- Uống nhiều nước  Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu được diễn ra liên tục
- Tăng cường ăn rau xanh  Bổ sung vitamin và chất xơ tốt cho sức khỏe nói chung và bài tiết nước tiểu nói riêng
	HS vận dụng được giải pháp vào bối cảnh mới
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2.4. Kết quả đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề “Bài tiết” – Sinh học 8
	Trong học kì 2 của năm học 2021 – 2022,  sau khi dạy tiết 2 của chủ đề “Bài tiết” – Sinh học 8 bằng phương pháp vấn đáp là chủ yếu, tôi đã sử dụng câu hỏi xây dựng được (Câu hỏi 1 của phần 2.3.1)  để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề liên quan đến chủ đề “Bài tiết” của HS ở 2 lớp 8B3 và 8C2 trường THCS Thanh Liệt và có kết quả đánh giá như sau: 
	Lớp
	Tỉ lệ HS đạt mức giỏi
	Tỉ lệ HS đạt mức khá
	Tỉ lệ HS đạt mức TB
	Tỉ lệ HS đạt mức yếu, kém

	8B3
	10,5 %
	31,6 %
	47,4 %
	10, 5 %

	8C2
	10,0 %
	25,0  %
	50,0 %
	15,0 %


Từ kết quả trên ta thấy với phương pháp dạy học vấn đáp là chủ yếu thì năng lực giải quyết vấn đề của HS chưa được cao nên tôi đã thay đổi phương pháp dạy học tiết 3 của chủ đề “Bài tiết” bằng phương pháp vấn đáp kết hợp với phương pháp trực quan và hoạt động nhóm. Sau đó, tiếp tục sử dụng câu hỏi xây dựng được (Câu hỏi 3 của phần 2.3.1) để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề liên quan đến chủ đề “Bài tiết” của HS ở 2 lớp trên và thu được kết quả sau:
	Lớp
	Tỉ lệ HS đạt mức giỏi
	Tỉ lệ HS đạt mức khá
	Tỉ lệ HS đạt mức TB
	Tỉ lệ HS đạt mức yếu, kém

	8B3
	21,0 %
	23,7 %
	55,3 %
	0,0 %

	8C2
	15,0 %
	50,0  %
	35,0  %
	0,0 %


 Sau khi thay đổi phương pháp dạy học thì ta thấy năng lực giải quyết vấn đề của HS đã tốt hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực của HS. Hầu hết HS đều hứng thú với những câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề vì nó giúp HS vận dụng được những kiến thức đã học để giải quyết những tình huống thực tiễn, kích thích trí tòm mò và mong muốn khám phá khoa học của HS. 
Như vậy, dựa vào kết quả đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của HS để đổi mới phương pháp dạy học rất hiệu quả, phù hợp với định hướng đổi mới trong giáo dục


Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
	Sau một thời gian tìm hiểu, tôi thấy công tác kiểm tra – đánh giá học sinh ngày càng được chú trọng và hiện đang có những biến đổi mạnh mẽ. Đặc biệt, công tác đánh giá hướng tới đánh giá năng lực thay cho đánh giá nội dung (kiến thức, kỹ năng, thái độ). Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi được chú trọng trong nhiều khung đánh giá. Đánh giá năng lực này không chỉ hình thành cho học sinh kiến thức, kĩ năng mà chủ yếu là phát triển khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống có vấn đề, tình huống thực tiễn, sử dụng kiến thức ở mức độ tư duy bậc cao. Từ đó phát huy khả năng sáng tạo và tạo niềm tin, sự hứng thú học tập cho học sinh. Giáo viên có thể vận dụng quy trình đánh giá và quy trình xây dựng câu hỏi để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học nói chung và trong dạy học Sinh học nói riêng. Việc này góp phần đổi mới căn bản trong khâu kiểm tra – đánh giá từ đó ảnh hưởng đến các khâu khác trong quá trình dạy học.
2. Kiến nghị
Mong rằng đề tài tiếp tục được nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện hơn không chỉ trong chủ đề Bài tiết – Sinh học 8, không chỉ riêng bộ môn Sinh học mà còn các bộ môn khác nữa. Do điều kiện về thời gian không nhiều, vốn kiến thức có hạn và một số lí do khách quan khác mà số lượng câu hỏi đánh giá chưa xây dựng được nhiều. Hy vọng vào một ngày không xa đề tài sẽ được ứng dụng rộng rãi. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để tôi có thể hoàn thiện hơn trong công tác giáo dục của mình
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